
Pantoloc 20mg

1. Thành phần
Thành phần trong môi viên Pantoloc 20mg co chưa Pantoprazole hàm lương
20 mg.
Ta dươc vưa đu 1 viên.
Dạng bào chế: viên bao tan trong ruôt

2. Tác dụng - Chỉ định của Pantoloc 20mg
Chi đinh dung cho tre em tư 12 tuôi và ngươi lơn điêu tri trào ngươc dạ dày
thưc quan hoăc phong ngưa cơn tai phat trào ngươc dạ dày thưc quan.
Chi đinh ơ ngươi lơn co nguy cơ loet dạ dày nhưng cần điêu tri vơi cac
NSAIDs.

3. Liều dùng - Cách dùng thuốc Pantoloc 20mg
Liều dùng
Tuy vào muc đich điêu tri, liêu dung đươc khuyến cao như sau:

Điêu tri trào ngươc dạ dày thưc quan ơ ngươi lơn
và tre em trên 12 tuôi

20mg/ngày

Ngăn ngưa tai phat viêm trào ngươc ơ ngươi lơn
và tre em trên 12 tuôi

20mg/ngày và co thê tăng lên
40mg/ngày



Ngăn ngưa nguy cơ loet dạ dày ta tràng do thuốc
NSAIDs 20 mg/ngày

Bệnh nhân suy gan Không dung qua 20 mg/ngày

Không dung cho tre em dươi 12 tuôi
Bệnh nhân suy thân và ngươi cao tuôi không cần điêu chinh liêu.
Cách dùng
Dạng viên dung đương uống, nuốt tron ven viên thuốc, không nhai hay nghiên
viên thuốc.

4. Chống chỉ định
Không dung cho ngươi di ưng vơi Pantoprazole hoăc bât cư thành phần nào
cua thuốc.

5. Tác dụng phụ
Rối loạn mau và hệ bạch huyết: mât bạch cầu hạt, giam tiêu cầu, giam bạch cầu,
giam toàn thê huyết cầu.
Rối loạn hệ miên dich: qua mân, sốc phan vệ
Rối loạn chuyên hoa và dinh dương: tăng lipid huyết, thay đôi cân năng,
giam natri huyết, giam Magie huyết.
Rối loạn tâm thần: rối loạn giâc ngu, trầm cam, mât đinh hương, ao giac.
Rối loạn hệ thần kinh: nhưc đầu, chong măt, rối loạn vi giac.
Rối loạn măt: rối loạn thi giac, nhin mơ.
Rối loạn tiêu hoa: tiêu chay, buôn nôn, nôn, chương bung, tao bon, đầy hơi,
khô miệng, đau bung, kho chiu.
Rối loạn gan mât: tăng enzyme gan, tăng bilirubin, tôn thương tế bào gan, vàng
da, suy tế bào gan.
Rối loạn da và mô dươi da: nôi ban, phat ban, ngưa, nôi mê đay, phu mạch, ban
đo, nhạy cam vơi anh sang, hôi chưng Stevens-Johnson.
Rối loạn xương khơp: gay xương hông, xương cô tay, đau khơp, đau cơ
Rối loạn thân, tiết niệu: viêm thân ke
Rối loạn hệ sinh san và tuyến vu: chưng vu to ơ nam giơi.
Rối loạn toàn thân: suy nhươc, mệt moi, tăng thân nhiệt, phu ngoại biên.

6. Tương tác



Thuốc khang nâm nhom azol
(ketoconazole, Itraconazole,
posaconazole)

Co thê làm giam sư hâp thu cua cac thuốc
này

Thuốc điêu tri nhiêm Virus gây suy giam
miên dich ơ ngươi (HIV) (atazanavir)

Giam đang kê Sinh kha dung cua những
thuốc điêu tri HIV

Thuốc chống đông coumarin
(phenprocoumon hoăc warfarin) Làm thay đôi chi số INR

Methotrexat
Làm tăng nông đô Methotrexate trong
huyết tương, co thê gây ngô đôc
methotrexate.

Clopidogrel Không cần điêu chinh liêu Clopidogrel
khi dung Pantoloc 20mg.

Sucrafat Làm châm hâp thu và sinh kha dung
cua thuốc ưc chế bơm proton.

7. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản
Lưu ý và thận trọng
Thuốc anh hương đến gan nên cần theo doi chưc năng gan trong qua trinh điêu
tri.
Những trương hơp viêm loet do tế bào ac tinh thi không dung thuốc, cần tiến
hành cac chân đoan loại trư trươc khi chi đinh thuốc.
Không dung vơi thuốc chống virus HIV Atazanavir, và dung cach xa
thuốc Vitamin B12 do làm giam hâp thu thuốc này.
Trương hơp cần điêu tri keo dài trên 1 năm, co thê tăng nguy cơ nhiêm trung
đương tiêu hoa, cần theo doi cân trong bệnh nhân.
Bao cao vê giam magie mau vơi đối tương dung thuốc tư 3 thang đến 1 năm.



Bao cao vê tăng nguy cơ gay xương đa co ơ bệnh nhân dung thuốc dài ngày.
Lưu ý sử dụng trên phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú
Không sư dung thuốc ơ phu nữ co thai và bà me cho con bu khi chưa co sư cho
phep cua bac si.
Xử trí khi quá liều
Chưa co bao cao. Nếu găp tinh trạng qua liêu cần câp cưu ngay tại cơ sơ y tế
gần nhât.
Bảo quản
Bao quan nhiệt đô dươi 30 đô C, tranh anh sang măt trơi.
Đê xa tầm tay cua tre.

8. Sản phẩm thay thế
Khi thuốc Pantoloc 20mg hết hàng, quy khach hàng co thê tham khao cac mâu
thuốc khac dung thay thế như:
Thuốc Naptogast 20 cua công ty Cô phần BV Pharma, Việt Nam chưa thành
phần tương tư là Pantoprazole 20mg dung điêu tri trào ngươc dạ dày, thưc quan,
loet ta tràng. Đong goi hôp 2 vi x 6 viên.
Thuốc Pantium-40 INTAS cua công ty Intas Pharmaceuticals co thành phần
Pantoprazol. Thuốc cung đươc chi đinh trong những trương hơp tăng tiết acid
qua mưc, trào ngươc dạ dày, viêm loet dạ dày. Đong goi hôp 3 vi x 10 viên.
9. Cơ chế tác dụng
Dược lực học
Thuốc Pantoloc 20mg co chưa Pantoprazole thuôc nhom ưc chế bơm proton,
ngăn ngưa tiết acid dạ dày băng cach ưc chế tế bào thành dạ dày tiết acid HCl.
Cơ chế thuốc nhom PPI ưc chế acid thông qua ưc chế enzyme H+,K+-ATPase,
vơi sư ưc chế phu thuôc vào liêu sư dung.[1]
Dược động học
Hâp thu
Pantoloc 20mg đươc hâp thu nhanh qua đương uống, nông đô đạt gia tri cao
nhât đạt đươc ngay sau khi uống, sinh kha dung đạt gia tri 77%.
Phân bố
Pantoloc 20mg kết hơp vơi protein huyết thanh rât cao khoang 98%, Thê tich
phân bố cua thuốc khoang 0,15 L/kg.
Chuyên hoá
Pantoprazole đươc chuyên hoa gần như hoàn toàn tại gan băng con
đương CYP2C19 vơi qua trinh khư methyl, sau đo liên hơp sulphate.
Thải trư
Thuốc đươc thai trư phần lơn tại thân vơi khoang 80%, con lại qua phân và co
thơi gian T1/2 khoang 1,5 giơ.



10. Tài liệu tham khảo:
Tơ hương dân sư dung thuốc
Dươc Thư Quốc Gia Việt Nam










